
Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẦN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

(Kèm theo Báo số:            /BC-UBND  ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây)

TT Danh mục đề xuất Địa điểm Hiện trạng hư hỏng sạt lở Sự cần thiết phải đầu tư

I Giao thông

1 Khắc phục sạt lở tuyến đường ĐH83
trên địa bàn xã

thôn Bãi Màu,
xã Sơn Tây

Sạt lở taluy dương nhiều vị trí, đất đá tràn
lấp mặt đường, sụt lún rãnh thoát nước

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, bảo
vệ kết cấu nền, mặt đường

tránh bị đứt gảy và đảm bảo
thoát nước và hạn chế sạt lở

trong thời gian đến

2 Khắc phục sạt lở tuyến đường
ĐH82B xã Sơn Tây

Sạt lở taluy dương, đất đá tràn lấp mặt
đường, rãnh thoát nước; sạt lở ta luy âm xói
lở hạ lưu cống thoát nước và nền, mặt
đường

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, đảm
bảo thoát nước và hạn chế
sạt lở trong thời gian đến

3
Khắc phục sạt lở tuyến đường
ĐH84, ĐH85 và các tuyến đường
thôn, nội vùng trên địa bàn xã

xã Sơn Tây Sạt lở taluy dương, đất đá tràn lấp mặt
đường, cống rãnh thoát nước

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, đảm

bảo thoát nước

4 Khắc phục tuyến đường ĐX20, thôn
Tà Dô

thôn Tà Dô, xã
Sơn Tây

Sạt lở taluy dương, xói lở, đất đá tràn lấp
mặt đường, xói lở mương thoát nước; Mố
cầu bị nứt vỡ, nền đườn gần mố cầu bị xói

lở, hư hỏng, hộ lan hư hỏng, cuốn trôi

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, đảm
bảo kết cấu nền mặt đường,

đảm bảo thoát nước
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5 Khắc phục sạt lở Tuyến đường Trung
Tâm Y tế- Gò Lã

thôn Gò Lã, xã
Sơn Tây

Sạt lở taluy dương, Mương thoát nước dọc
bị xói lở và khoét sâu vào nền đường, gây
nguy cơ đứt gảy đường và sạt lở tắc đường

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, đảm

bảo thoát nước

6 Khắc phục sạt lở Tuyến đường
Huyện đội - Đăk Trên

thôn Đăk Trên,
xã Sơn Tây Xói lở nền đường, đứt gãy mặt đường

Nhằm đảo bảo giao thông
thông suốt và an toàn, đảm
bảo nền mặt đường không
tiếp tục bị đứt gảy và thoát

nước đảm bảo

7 Khắc phục xói lở điểm nón cầu Tà
Dô thuộc tuyến đường ĐH86

thôn Tà Dô, xã
Sơn Tây Điểm thuộc nón cầu bị xói lở, sụt lún

Khắc phục hư hỏng, đảm
bảo an toàn công trình; đảm

bảo an toàn cho người và
phương tiện tham gia giao

thông
II Giáo dục, văn hóa

1 Khắc phục sạt lở tại Trường
PTDTBT TH&THCS Sơn Long xã Sơn Tây

Sạt lở phía taluy âm gây hư hỏng nhà ăn
bán trú và khu vệ sinh, tường rào, vùng sạt

lở lấn sâu vào khu vực nền móng dãy phòng
học 02 tầng và dãy nhà bán trú nên có nguy

cơ gây sạt lở trong thời gian đến

Chống sạt lở lang rộng gây
thiệt hại đến mục dãy phòng
học, dãy bán trú và các hạng

mục khác; Đảm bảo điều
kiện phục vụ công tác dạy và

học tại trường

2 Khắc phục sạt lở tại Trường
PTDTBT TH&THCS Sơn Tân xã Sơn Tây

Hệ thống kè chắn, tường rào phía Đông
Nam của trường bị sụp lún, hư hỏng, có khả
năng làm mất ổn định đến kết cấu móng của

dãy lớp học

Khắc phục hư hỏng do sạt
lở, giữ ổn định cho nền

móng dãy lớp học, đảm bảo
điều kiện phục vụ công tác

dạy và học tại trường
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3 Kè chống sạt lở phía Tây sân vận
động xã Sơn Tây Sạt lở mái taluy dương gây sập đổ sân khấu

sân vận động

Đảm bảo ổn định mái taluy
về lâu dài, chống sạt gây hư
hỏng sân vận động, đảm bảo

an toàn cho các vận động
viên, Đại biểu khi tham gia

Đại hội thể dục thể thao

III Nông nghiệp & PTNT

1 Kè chống sạt lở bờ suối Huy Măng xã Sơn Tây

Nước lũ cuốn trôi công trình kè chắn bằng
bê tông (dài khoảng 50m), có nguy cơ xói
lở, gây mất an toàn cho các hộ dân và sân
vận động, nhà văn hóa nằm gần bờ suối

Khắc phục sạt lở, ổn định
đời sống nhân dân, bảo vệ an
toàn về tính mạng và tài sản
cho người dân,  bảo vệ các

công trình như sân vận động,
nhà văn hóa tránh hằng năm

tiếp tục bị xói lở

2

Khắc phục Công trình thủy lợi: Đập
Nước Ma; Đăk Y Lâng; Pa Đu; Ra
Lin TĐ 16; Ra Pân; Măng Kẻ; Tà

Vây, TĐ 20; Mang Nông; Ra Nhua;
Vã Leo; Ka Năng; Mang Rĩa

xã Sơn Tây Bị đất đá vùi lấp đầu đập, sạt lở, hư hỏng
nhiều đoạn kênh tưới

Đảm bảo nước tưới phục vụ
sản xuất nông nghiệp

IV Cấp nước sinh hoạt

1 Khắc phục Công trình NSH xóm Ông
Đoàn xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống
Đảm bảo nước sinh hoạt cho

Khu Dân cư Mang Hin

2 Khắc phục Công trình NSH Khu
TĐC A Nhoi 2 xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống

Đảm bảo nước sinh hoạt cho
Khu Dân cư Anh Nhoi 2 và

KDC Ra Lin
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3 Khắc phục Công trình NSH Trung
tâm xã xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống

Đảm bảo nước sinh hoạt cho
KDC Ra Pân,  Trường

Trường PTDTBT
TH&THCS Sơn Long và
Trường MN Đăk Ra Pân

Sơn Long

4 Khắc phục Công trình NSH thôn Đăk
Lang xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống
Đảm bảo nước sinh hoạt cho

Khu Dân cư Măng Lăng

5 Khắc phục Công trình NSH khu tái
định cư Nước  Lang xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống
Đảm bảo nước sinh hoạt cho

Khu Dân Cư Nước Lang

6
Khắc phục hệ thống NSH xóm Y Ry;
HTNSH KDC Đắk Rổ I; NSH xóm

Ka Mang 2, thôn Ra Nhua
xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, nước Lũ cuốn trôi

đường ống dẫn nước thô

Đảm bảo nước sinh hoạt cho
130 hộ dân trên địa bàn thôn
Ra Nhua và phục vụ chính
nhước sinh hoạt cho các
điểm trường trên địa bàn

thôn

7 Khắc phục hệ thống NSH TT xã Sơn
Tân, thôn Bãi Màu xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, đất sạt lở gây hư

hỏng tuyến ống

Đảm bảo nước sinh hoạt cho
102 hộ dân KDC Vang Bua
1 và 2 của thôn Bãi Màu và
phục vụ chính nhước sinh
hoạt cho các điểm trường

trên địa bàn thôn
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8

Khắc phục hệ thống NSH  Nước Nui;
HT NSH Long Tin -

Nước Vương; NSH tập trung KDC
Đắk Leo, thôn Tà Dô

xã Sơn Tây Đất đá vùi lấp đầu đập, nước Lũ cuốn trôi
đường ống dẫn nước thô

Đảm bảo nước sinh hoạt cho
130 hộ dân trên địa bàn thôn
Ra Nhua và phục vụ chính
nhước sinh hoạt cho các
điểm trường trên địa bàn

thôn
TỔNG CỘNG
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Dự kiến biện pháp khắc
phục

Kinh phí (triệu đồng)
Tổng Bước đầu Tái thiết

15.250,00 900,00 14.350,00

Hót đất đá tràn mặt đường,
rãnh thoát nước, chặt dọn cây
ngã đổ; Làm kè chống sạt lở
taluy dương, rãnh thoát nước

3.200,00 200,00 3.000,00

Hót đất đá tràn mặt đường,
rãnh thoát nước, chặt dọn cây
ngã đổ; Làm kè chống sạt lở,
gia cố mái, cống, rãnh thoát

nước

5.200,00 200,00 5.000,00

Hót đất đá tràn mặt đường,
rãnh thoát nước, chặt dọn cây
ngã đổ; thông cống, sửa chữa

rãnh thoát nước

300,00 300,00

Hót đất đá tràn mặt đường,
rãnh thoát nước, gia cố rọ đá,
đắp đất gia cố nền đường, bê

tông mặt đường; làm rãnh dọc
thoát nước; Gia cố  mố cầu; hộ

lan

3.650,00 150,00 3.500,00

Phụ lục
DANH MỤC ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH CẦN HỖ TRỢ KHẮC PHỤC THIỆT HẠI DO THIÊN TAI

(Kèm theo Báo số:            /BC-UBND  ngày      tháng 10 năm 2025 của UBND xã Sơn Tây)
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Hót đất đá tràn mặt đường, gia
cố rọ đá, đắp đất gia cố nền
đường, bê tông nền đường;

làm rãnh dọc thoát nước

600,00 50,00 550,00

Gia cố rọ đá, đắp đất gia cố
nền đường, bê tông nền

đường; làm cống, rãnh dọc
thoát nước

1.500,00 1.500,00

Khắc phục xói lở, gia cố nón 800,00 800,00

13.500,00 8.000,00 5.500,00

Khẩn cấp Làm kè chắn gia cố
taluy âm, gia cố mái, hệ thống
thoát nước; Làm mới nhà ăn

bán trú, khu vệ sinh, tường rào

10.500,00 8.000,00 2.500,00

Thu dọn phần tường rào, kè
chắn bị hư hỏng; Làm mới kè
chắn, tường rào; đắp đất, khôi
phục mặt bằng nhàm bảo vệ

các khối lớp học

1.500,00 1.500,00
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Làm Kè chống sạt lở bằng Bê
tông cốt thép, có hệ khung

dầm bằng BTCT
1.500,00 1.500,00

28.500,00 3.500,00 25.000,00

Khắc phục đoạn kè bị nước lũ
cuốn trôi, làm mới kè tại các vị

trí nguy hiểm (chiều dài
khoảng 300m), có nguy cơ sạt

lở

25.000,00 25.000,00

Nạo vét, gia cố đầu đập, sửa
chữa kênh, mương, các tuyến

ống
3.500 3.500

4.550 4.550 0

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

300 300

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

300 300
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Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

500 500

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

200 200

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

250 250

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

1.500 1.500

Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

500 500
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Nạo vét, gia cố đầu đập, thay
mới tuyến ống đã bị hỏng và
các hạng mục tuyến ống dẫn
đến cụm Bể chứa và vòi chứa

1.000 1.000

61.800 16.950 44.850
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STT Địa phương, đơn vị Tổng
Kinh phí thực hiện hỗ trợ khắc phục (tr.đồng)

Người Nhà ở SXNN

1 Xã Sơn Tây 65.430 1.130 2.500
2
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Công trình
HT KT-XHGiao thông, GD, VH, NN&PTNT

61.800 61.800

Kinh phí thực hiện hỗ trợ khắc phục (tr.đồng)
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1,13
6

4,86
0,111
11,1
2
0,2
2,01

27,411
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